	SỞ GD-ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

THPT PHÚ NHUẬN
	KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 TPHCM LẦN 3

NĂM HỌC 2016-2017
Môn thi : HÓA HỌC 11

Thời gian : 150 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1 : (5 điểm)
1.1:Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
  FeS + O2
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  (A)  + (B)(

            (H)  + O2  + (D)  (  (K)

 (B) + H2S    (  (C)(  + (D)

                      (K) 
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 (A) + (D)

 (C) + (E)  
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 (A)  + (L) 
[image: image4.wmf]0

t

¾¾®

 (E) + (D)

 (F) + HCl (  (G)  + H2S(

(E)  + HCl(  (G)   +   (L)

(G) + NaOH (  (H)  + (I)                                           (B)  + Cl2  + (D)  (  (J)   +   HCl

1.2: X, Y, Z là 3 chất hữu cơ mạch hở, không phân nhánh, đều có công thức phân tử là C2H4O2, trong đó:

- X và Y đều tham gia phản ứng tráng gương. 

- Y và Z tác dụng với dung dịch NaOH lần lượt thu được các sản phẩm hữu cơ M và N là 2 muối đồng đẳng của nhau. 

- Z tác dụng được với muối cacbonat.

Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. Viết các phương trình hóa học minh họa các quá trình trên.

1.3 :Sắp xếp các chất trong các dãy sau theo chiều tăng dần (từ trái qua phải, không cần giải thích) nhiệt độ sôi : H2O, C2H5OH, C2H6, CH3Cl, o-O2NC6H4OH.
Câu 2 : (5 điểm)
2.1:Hãygiải thích tại sao (theo hóa học) và viết các phương trình minh họa:

a) Khi có cơn đau dạ dày, dùng natribicarbonat (quen gọi là thuốc muối) người bệnh sẽ thấy dịu hẳn.

b) Tại sao lại có câu tục ngữ : “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ - Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”
2.2:Cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình minh họa trong các thí nghiệm sau :

- Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

- Cho từ từ dung dịch AlCl3 đến dư vào dung dịch NaOH.
2.3:   Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M với 3 ml dung dịch HCl 1M thu được 10 ml dung dịch A. 

a. Tính pH của dung dịch A

b. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được dung dịch B (coi thể tích dung dịch B bằng thể tích dung dịch A). Xác định pH của dung dịch B biết 
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Câu 3 : (5 điểm)
3.1 :Hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếpvà 6,4gam CH3OH. Chia X thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1 tác dụng hết với Na dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). 

- Đốt cháy hoàn toàn phần 2, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 khan, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi các phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình 1 tăng thêm a gam, khối lượng bình 2 tăng thêm (a + 22,7) gam. Xác định công thức phân tử của 2 ancol, tính phần trăm khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp X.

3.2 : Hỗn hợp A gồm một ancol X (no, hai chức, mạch hở), một axit cacboxylic Y (đơn chức, mạch hở, chứa một liên kết đôi C=C) và một chất hữu cơ Z được tạo ra từ X và Y. Cho m gam A tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,2M, sau phản ứng hoàn toàn thu được ancol X và 7,52 gam muối. Toàn bộ lượng X sinh ra cho tác dụng hết với Na dư thu được 2,912 lít khí H2. Mặt khác, đốt cháy hết m gam A bằng lượng O2 dư thu được 11,2 lít CO2 và 9 gam H2O. 

   Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. Tính  khối lượng của Z trong hỗn hợp A. (Biết các thể tích khí đều đo ở đktc)
Câu 4 : (5 điểm)
4.1: Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu bằng 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B. Thêm 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A.

b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X.

c. Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp B

4.2: Cho một hỗn hợp M gồm kim loại R và một  oxit của  R. Chia 88,8 gam hỗn hợp M thành ba phần bằng nhau: 

- Hòa tan hết phần 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 2,24 lít khí H2.
- Phần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch E và 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

- Dẫn luồng khí CO dư qua phần 3 nung nóng tới phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được đem hoà tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thấy thoát ra 13,44 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất).

1. Xác định kim loại R và công thức của oxit

2. Cho 29,6 gam hỗn hợp M tác dụng hết với dung dịch HNO3 12,6 %, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch Z. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc.
- Hết -

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1.1
	Xác định đúng các chất 

4FeS + 7O2
[image: image6.wmf]to

¾¾®

 2Fe2O3+4SO2

(A)    (B)

SO2 +2H2S ( 3S + 2H2O

(B)                   (C)    (D)

 S + Fe   
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 FeS

(C)  (E)             (F)

FeS +2HCl ( FeCl2+  H2S

 (F)                    (G)

FeCl2 +2NaOH ( Fe(OH)2 +2NaCl

  (G)                         (H)            (I)

4Fe(OH)2 +O2+2H2O ( 4Fe(OH)3

(H)                     (K)

2Fe(OH)3
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Fe2O3+3H2O

    (K)                (A)         (D)

Fe2O3+3H2
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 2Fe +3H2O

(A)         (L)           (E)       (D)

Fe + 2HCl ( FeCl2+  H2
 (E)                   (G)       (L)               

SO2 + Cl2   +   H2O ( 3H2SO4 + 2H2Cl

(B)                                    (J)


	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	1.2
	 - Z tác dụng với muối cacbonat vậy Z có chứa –COOH.

- X, Y tham gia phản ứng tráng gươngvậy X, Y có chứa –CHO

Vậy X, Y có thể là HCOOCH3; HO-CH2-CHO

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image10.wmf]®

CH3OCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag 

HO-CH2-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image11.wmf]®

 HO-CH2-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag 

- Y, Z  tác dụng với dung dịch NaOH thu được chất hữu cơ M, N đồng đẳng kế tiếp 
HCOOCH3 + NaOH 
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HCOONa + CH3OH

CH3COOH + NaOH
[image: image13.wmf]®

CH3COONa + H2O

Vậy CTCT của X : HO-CH2-CHO.

                        Y : CH3COOH.

                        Z : HCOOCH3.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	1.3
	C2H6, CH3Cl, C2H5OH, H2O, o-O2NC6H4OH
	0,5đ

	2.1
	a) Muối hidrocacbonat sẽ phản ứng với axit trong dịch vị ( giảm axit

           H+   +   HCO3-(   CO2   +   H2O

b) Đây là quá trình tạo ra một loại phân bón trong tự nhiên, có ích cho cây.

N2   +   O2(2NO

NO   +   1/2O2( NO2
2NO2   +   H2O   +  1/2 O2(2HNO3
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2.2
	- Kết tủa dần đến cực đại, sau tan.

AlCl3   +   NaOH (  Al(OH)3   +   3NaCl

Al(OH)3   +   NaOH (  NaAlO2   +   2H2O

· Xuất hiện kết tủa rồi tan ngay.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2.3
	a. Xét phản ứng của dung dịch NH3 và dung dịch HCl :

                     NH3       +      H+(NH4+

             Pư  3.10-3                3.10-3              3.10-3                           mol

           Còn  4.10-3                                                        3.10-3                           mol

Dung dịch A gồm các cấu tử: NH3 4.10-3 mol hay có nồng độ 0,4M

                                             NH4+ 3.10-3 mol hay có nồng độ 0,3M

NH3       +      
H2O       ⇄
NH4+      +    
OH-
Bđ
0,4                                      0,3                               M       

Pli
x



x

x             M

CB   (0,4-x)                                 (0,3+x)             x              M
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→ pOH = 4,62  → pH = 9,38
b. Khi thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A có phản ứng :

NH4+       +      OH-(
NH3
+
H2O

 Bđ                3.10-3 10-3                                                                               mol

Pư                  10-3                           10-3                          10-3mol

Còn lại          2.10-3                  0                  10-3                            mol
Vậy dung dịch B gồm các cấu tử: NH4+ : 2.10-3 mol hay có nồng độ 0,2M

                                                      NH3 : 5.10-3 mol hay có nồng độ 0,5M
NH3       +      
H2O       ⇄
NH4+      +    
OH-
Bđ
0,5



0,2                             M

Pli
y



y

y           M

CB    (0,5-y)                              (0,2+y)
 y           M
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K

→ pOH = 4,35  → pH = 9,65
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	3.1
	Gọi CTPT của 2 ancol no, đơn chức, đồng đẳng liên tiêp là CnH2n+1OH

Theo giả thiết: CH3OH= 6,4/32=0,2 mol  

Trong ½ hỗn hợp : số mol của CH3OH=0,1(mol) và số mol của hỗn hợp 2 ancol =b/2(mol)

CH3OH +Na →CH3ONa  +  1/2H2
CnH2n+1OH +Na→CnH2n+1OH + 1/2H2
theo phần 1: nH2= 0,2(mol) = 0,05 + b/4 → b=0,6 mol

CH3OH+3/2O2→CO2+2H2O

CnH2n+1OH +3n/2O2→n CO2+ (n+1)H2O

Theo giả thiết ta có:

(0,1+bn/2).44= a +22,7

(0,2+bn/2+b/2).18= a

b=0,6

suy ra n=3,5 nên n1=3 và n2 = 4

gọi số mol của C3H8O là x, số mol của C4H10O là y

3x + 4y = 3,5.0,3=1,05

x+y=0,3  →  x = y = 0,15(mol)

vậy % m CH3OH=13,73%; %m C3H8O=38,63%; %m C4H10O=47,64%
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

	3.2
	Số mol NaOH = số mol muối = 0,08 → Mmuối = 7,52/0,08 = 94. 

Vậy axit CH2=CH-COOH

Z có thể là este 2 chức hoặc là tạp chức este-ancol

TH1: Z là tạp chức este - ancol
Hỗn hợp A gồm


R(OH)2
CnH2n +2O2 : 
x mol



[image: image16.wmf],
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COOH

C3H4O2: 
y mol


R(OH)(OOC
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Cn+3H2n+4O3: z mol

Số mol NaOH = 0,08 = y+z (1)





Số mol H2 = số mol ancol = 0,13 mol = x+z (2)

Số mol CO2 = nx + 3y + (n+3)z = 0,5 mol (3)

Số mol H2O = (n+1)x + 2y + (n+2)z = 0,5 mol (4)

Từ (3), (4) có x = y+z

Kết hợp với (1),(2) có x=0,08, y=0,03, z=0,05, n=2





Vậy CTCT  X: HO-CH2-CH2-OH



Y: CH2=CH-COOH



Z: HO-CH2-CH2-OOCCH=CH2


Khối lượng Z = 5,8 gam




TH2: Z là este 2 chức

Hỗn hợp gồm


R(OH)2
CnH2n +2O2 : 
x mol



[image: image18.wmf],
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COOH

C3H4O2: 
y mol


R(OOC
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Cn+6H2n+6O4: z mol

Số mol NaOH = 0,08 = y+2z (1)

0,13 mol = x+z (2)

Số mol CO2 = nx + 3y + (n+6)z = 0,5 mol (3)

Số mol H2O = (n+1)x + 2y + (n+3)z= 0,5 mol (4)

Từ (3), (4) có x = y+3z

Kết hợp với (1),(2) có x=0,105, y=0,03, z=0,025 , n=2

Vậy CTCT   X: HO-CH2-CH2-OH



Y: CH2=CH-COOH



Z: CH2=CHCOO-CH2-CH2-OOCCH=CH2
Khối lượng Z = 4,25 gam
	0,25đ
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0,25đ

0,5đ

0,25đ

	4.1
	a.
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HNO

n

= 
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; 
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n

= 0,5mol

        Đặt  nFe = x mol; nCu = y mol.

Hòa tan hết kim loại bằng dung dịch HNO3 → X có Cu(NO3)2, muối của sắt (Fe(NO3)2 hoặc Fe(NO3)3 hoặc cả 2 muối của sắt), có thể có HNO3 dư.

Áp  dụng BTNT đối với sắt, đồng ta có: 
[image: image23.wmf]3

2

O

Fe

n

= 
[image: image24.wmf]2

1

nFe = 
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x

;  

                                                                nCuO = nCu= y mol

           →160. 
[image: image26.wmf]2

x

+ 80.y = 16 (I)

           mhh kim loại  = 11,6 gam → 56.x + 64.y = 11,6 (II)

Giải hệ (I) và (II) → x= 0,15 và y= 0,05.

% mFe = 
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b. Cô cạn Z được chất rắn T có KNO3, có thể có KOH dư

Nung T: 

              2KNO3
[image: image28.wmf]¾
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 2KNO2 +O2   (6)

+ Nếu T không có KOH thì 


[image: image29.wmf]2

KNO

n

=
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KNO

n

=nKOH =0,5 mol

             → 
[image: image31.wmf]2

KNO

m

= 42,5 gam ≠ 41,05 gam  (Loại)

+ Nếu T có KOH dư: 
Đặt 
[image: image32.wmf]3

KNO

n

= a mol →  
[image: image33.wmf]2

KNO

n

= amol; nKOH phản ứng = amol; 

→ 85.a + 56.(0,5-a) = 41,05 

            → a = 0,45 mol

Dung dịch X có thể có HNO3 dư hoặc không
Áp dụng BTNT đối với Nitơ: nN trong X = n N trong KNO2 = 0,45 mol.

TH1: Dung dịch X có HNO3 dư, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3
→số mol KNO3> 3nFe3+ + 2nCu2+ = 0,55 > số mol KOH = 0,5 (vô lý)

TH2: Dung dịch X không có HNO3 ( gồm Cu(NO3)2, có thể có muối Fe(NO3)2 hoặc Fe(NO3)3 hoặc cả Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 )


[image: image34.wmf]2
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[image: image35.wmf]3

3

)

(

NO

Fe

n

 = t mol 

Theo BTNT đối với Nitơ → 2z+3t +0,05. 2 = 0,45           (III)
Theo BTNT đối với sắt    → z + t = 0,15                           (IV)
Giải hệ (III) và (IV) → z = 0,1 và t=0,05

Số gam H2O trong dung dịch HNO3 = 43,4gam

Số mol H2O sinh ra = 0,35 mol (=1/2 số mol H+)

Vậy mddX = mKL + mH2O(trong dd HNO3) + mH2O(tạo ra) + mNO3-

                 = 11,6 + 43,4 +0,35.18 + 0,45.62 = 89,2 gam

C% Cu(NO3)2 = 10,54% 

C% Fe(NO3)2 = 20,18%

C% Fe(NO3)3 = 13,57%

c. Số mol e nhường = 0,45 = số mol e của N+5 nhận

nNkhí = 0,7 – 0,45 = 0,25 mol

số e nhận trung bình = 0,45/0,25=1,8 → trong B phải có NO2
 Vậy B gồm NO2 (g mol) và NO (h mol) 

Bảo toàn N :         g + h = 0,25 

Bảo toàn electron: g + 3h = 0,45

→ g = 0,15 mol, h = 0,1 mol

            → m NO2 = 6,9 gam, m NO = 3 gam
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	4.2
	Gäi x, y lÇn l​ît lµ sè mol cña R vµ RnOm trong 29,6 gam hçn hîp.

PhÇn 2:  (R, RnOm) + HNO3( R(NO3)a + NO + H2O

nNO  = 0,1 mol 


[image: image36.wmf]a2m/na52

RRae;nRnR(na2m)e;N3eN

xa.x   mol          y                   

    (na2m)ymol0,30,1mol

+++++
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-


Ta cã a.x + (na – 2m).y = 0,3 (I)

PhÇn 3:  (R, RnOm)  +  CO  ( R  + CO2    => nR = x + n.y

               R 
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  Ta cã  a(x + ny)  = 1,2  (II)

VËy ta cã hÖ ph​¬ng tr×nh:
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Fe  +  2HCl ( FeCl2  +  H2
 x                               x = 0,1 mol

Thay x = 0,1 mol vµo hÖ ph​¬ng tr×nh ë trªn ta ®​îc:
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   => C«ng thøc oxit lµ Fe2O3 .  

2. Số mol NO = 0,05 → Số mol e nhận N+5 = 0,15 

 Nếu chỉ tạo muối Fe3+ thì số mol e của Fe nhường = 0,3 > 0,15

Vậy dung dịch Z gồm Fe(NO3)2: g mol, Fe(NO3)3: h mol

Coi hỗn hợp M gồm: Fe (0,4 mol)  và O (0,45mol)

Bảo toàn nguyên tố Fe: g + h = 0,4

Bảo toàn electron  :   2g + 3h = 0,05.3 + 0,45.2

g = 0,15 mol, h = 0,25 mol

Dung dịch Z chứa Fe(NO3)2: 0,15 mol, Fe(NO3)3: 0,25 mol

Số mol HNO3 pư = 0,15. 2 + 0,25. 3 + 0,05 = 1,1 mol

Khối lượng dung dịch HNO3 là: 550 gam

Khối lượng dung dịch Z là: 578,1 gam

C% Fe(NO3)3=10,47%; C% Fe(NO3)2=4,67%
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4TPHCM LẦN 3

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


   NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ


  Môn thi : HOÁ HỌC 11








 Thời gian: 150 phút(không kể thời gian phát đề)
Đề thi đề nghị

Câu 1:(5 điểm)

1.1
Thực hiện đầy đủ 7 PTPU theo sơ đồ sau:

                             Rắn X1
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Muối  X                                                     X                         Fe(NO3)3
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Biết: M là kim loại,   X2: màu đỏ.

1.2.
Vì sao khi gần các sông, hồ bẩn ngày nắng nóng ta thường thấy mùi tanh?
1.3. 
Thiết bị hình vẽ  dưới đây có thể dùng để điều chế được khí nào trong các khí sau:

- Điều chế NH3từ NH4Cl   
- Điều chế O2từ KMnO4
- Điều chế N2từ NH4NO2
- Điều chế HCltừ NaCl
[image: image44.png]



1.4. 
Người Việt Nam hay có thói quen hơ than/ đốt than để sưởi ấm. Hiện các nhà khoa học, báo chí khuyến cáo người dân không đốt than, hơ than trong phòng kín vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích tại sao?
Câu 2: (5 điểm)


2.1  Cho 104gam dung dịch BaCl2 10% và 200gam dung dịch H2SO4. Lọc bỏ kết tủa, trung hòa dung dịch nước lọc cần dùng 250ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính nồng độ % của H2SO4
2.2  Hòa tan a gam Al(NO3)3vào H2O thu được dd A. Cho ½ dd A tác dụngvới 2 lít dd NaOH 0,4 M thu m gam kết tủa. nếu cho ½ dd A tác dụng vừa đủ 5 lít dd NaOH 0,17 M thu được m/2 gam kết tủa. Tính giá trị của a.
2.3  Cho m1 gam hh Mg,Al vào m2 gam dd HNO3 24%.Sau khi các kim loại tan hết thu được 8,96lít hh khí X gồm NO,N2O,N2 (đkc) và ddA.Thêm 1 lượng oxi vừa đủ vào X, sau phản ứng thu được 1 hh khí Y.Dẫn Y từ từ qua dd NaOH dư có 4,48lít hh khí Z bay ra (đkc).Tỉ khối của Z so với H2 bằng 20.Nếu cho dd NaOH vào A thì thu được kết tủa lớn nhất là 62,2 gam và không có khí thoát ra.
a. Tính m1,m2 biếtlượng HNO3 lấy dư 20% so với phản ứng.

b. Tính C% các chất trong dd A.

Câu 3: (5 điểm)

3.1. 
Chất hữu cơ X không no chứa nguyên tố C, H, O. Cho X tác dụng với H2 dư (Ni/tO) thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170OC thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z được poliisobutilen

a. Xác định CTCT của X và viết các phương trình phản ứng.

b. Từ chất X và metan cùng với các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, viết phương trình điều chế thủy tinh hữu cơ (polimetylmetacrylat)

3.2.Từ một loại tinh dầu, người ta tách được hợp chất hữu cơ A. Đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam A cần vừa đủ 4,704 lít O2 (đktc) chỉ thu được CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng mCO2:mH2O= 11:2. Biết A có khối lượng nhỏ hơn 150g/mol.

a. Xác định CTPT của A.

b. Xác định CTCT của A. Biết phân tử A có chứa vòng benzene, A có thể tham gia phản ứng tráng gương và trong tự nhiên A tồn tại ở dạng trans

Câu 4: (5 điểm)

4.1.  
Hidrocacbon A chứa vòng benzen trong phân tử không có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Phần trăm khối lượng của cacbon trong A là 90%. Khối lượng mol phân tữ của A nhỏ hơn 160. Biết khi tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1 trong điều kiện đun nóng có bột sắt hoặc không có bột sắt thì mỗi trường hợp đều tạo 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định CTCT và gọi tên A.
4.2. 
Trộn 28,2 gam một hỗn hợp gồm 3 hidrocacbon lien tiếp trong dãy đồng đẳng của axetilen với một lượng dư H2 rồi thổi qua một ống chứa Ni đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng giảm đi 26,88 lít (đktc). Xác định CTPT của 3 hidrocacbon.

HẾT



Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N=14;   O=16; Mg = 24; 

S = 32;K=39;  Ca = 40; Fe = 56; Cu=64 ;Zn=65; Ag=108 ; Ba = 137.

Học sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan.

Họ và tên: ………………………………Số báo danh: ……………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4  TPHCM LẦN 3

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


   NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ


  Môn thi : HOÁ HỌC 11








 Thời gian: 150 phút(không kể thời gian phát đề)
Đề thi đề nghị                                                 

Câu 1:(5 điểm)

1.1
Thực hiện đầy đủ 7 PTPU theo sơ đồ sau:

                             Rắn X1
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Muối  X                                                   X                  Fe(NO3)3
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Biết: M là kim loại,   X2: màu đỏ.

1.2.
Vì sao khi gần các sông, hồ bẩn ngày nắng nóng ta thường thấy mùi tanh?
1.3. 
Thiết bị hình vẽ  dưới đây có thể dùng để điều chế được khí nào trong các khí sau:

- Điều chế NH3từ NH4Cl   
- Điều chế O2từ KMnO4
- Điều chế N2từ NH4NO2
- Điều chế HCl từ NaCl
Giải thích
[image: image49.png]



1.4. 
Người Việt Nam hay có thói quen hơ than/ đốt than để sưởi ấm. Hiện các nhà khoa học, báo chí khuyến cáo người dân không đốt than, hơ than trong phòng kín vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích tại sao?
	Câu1
	

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	1.1

1,75đ
	· X: Cu(NO3)2          X1:  CuO             X2: Cu       X3: FeCl2
· X4: HNO3               X5: AgNO3   M: Ag        Hh  khí:  NO​2, O2
	0.25*7

	1.2

1,25  đ
	- Urê nhiều
	0,25đ

	
	- Men ureaza  phân  hủy ure
(NH2)2CO +  H2O → 2NH3 + CO2
	0,25đ

	
	- NH3 trong nước có cân bằng động

NH3 + H2O ⇌
[image: image50.wmf]4

NH

+

 + OH- 
(Chiều Thuận pH <7, nhiệt độ thấp; Chiều Nghịch pH >7, nhiệt độ cao)
	0,25đ
0,25đ

	
	- Trời nắng (nhiệt độ cao):  tạo NH3 bay ra gây mùi khó chịu
	0,25đ

	1.3

1,0 đ


	NH4Cl 
[image: image51.wmf]o

t
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 NH3   +  HCl

NH3 tan trong nước nên không được điều chế bằng pp đẩy nước như hình
	0,25đ

	
	2KMNO4 
[image: image52.wmf]o

t
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 K2MnO4  + MnO2   +  O2
  O2 tan trong nước nên được điều chế bằng pp đẩy nước như hình
	0,25đ

	
	NH4NO2
[image: image53.wmf]o

t
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 N2+ 2H2O

  N2 tan trong nước nên được điều chế bằng pp đẩy nước như hình
	0,25đ

	
	Chỉ từ NaCl nhiệt phân  không tạo ra được HCl

HCl tan trong nước nên không được điều chế bằng pp đẩy nước như hình
	0,25đ

	1.4
1,0 đ


	- Đốt than: C + O2 → CO2
	0,25đ

	
	Phòng  kín, 1 phần CO2 phản ứng: CO2 +  C → 2CO
	0,25đ

	
	Nguy hiểm đến tính mạng do:  

· Thiếu O2,  nhiều CO2
· Khí CO độc, do CO gắn chặt với  Hemoglobin (Hb)  tạo HbCO.  Do đó, máu khó vận chuyển oxi
	0,5đ


Câu 2: (5 điểm)


2.1  Cho 104g dung dịch BaCl2 10% và 200g dung dịch H2SO4. Lọc bỏ kết tủa, trung hòa dung dịch nước lọc cần dùng 250ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính nồng độ % của H2SO4 
2.2  Hòa tan a gam Al(NO3)3vào H2O thu được dd A. Cho ½ dd A tác dụngvới 2 lít dd NaOH 0,4 M thu m gam kết tủa. nếu cho ½ dd A tác dụng vừa đủ 5 lít dd NaOH 0,17 M thu được m/2 gam kết tủa. Tính giá trị của a.
2.3  Cho m1 gam hh Mg,Al vào m2 gam dd HNO3 24%.Sau khi các kim loại tan hết thu được 8,96lít hh khí X gồm NO,N2O,N2 (đkc) và ddA.Thêm 1 lượng oxi vừa đủ vào X, sau phản ứng thu được 1 hh khí Y.Dẫn Y từ từ qua dd NaOH dư có 4,48lít hh khí Z bay ra (đkc).Tỉ khối của Z so với H2 bằng 20.Nếu cho dd NaOH vào A thì thu được kết tủa lớn nhất là 62,2 gam và không có khí thoát ra.
a. Tính m1,m2 biếtlượng HNO3 lấy dư 20% so với phản ứng.

b. Tính C% các chất trong dd A.

	Câu2
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	2.1

1,5đ
	- Viết  pt (phân tử hoặc ion thu gọn đều được)
	0,5đ

	
	nH+   =  nOH-   = nNaOH  =  2 mol
	0,5đ

	
	nH2SO4   =  1  mol
	0,25đ

	
	C% H2SO4  = 49%
	0,25đ

	
	Học sinh làm  cách khác, có trình  bày logic cũng  được tròn số điểm
	

	2.2

1,5đ
	nNaOH  ở TN1 (0,8 mol)  <  TN2 (0,85 mol) mà kết tủa TN1 > TN2

 → TN2  tạo kết tủa, sau đó  kết tủa tan 1 phần

 → 0,85  = 4*
[image: image54.wmf]2*213
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	0,25đ



	
	2 ptpu
	0,25đ

	
	Trường hợp 1: TN1 dư AlCl3 nên chỉ tạo kết tủa 0,8 = 3*
[image: image56.wmf]78

m


 → m = 20,8 và a =  104,725
	0,25đ
0,25đ

	
	Trường hợp 2: TN1 tạo kết tủa, sau đó  kết tủa tan 1 phần
0,8  = 4*
[image: image57.wmf]2*213

a
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[image: image58.wmf]78
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 → m = 7,8 và a =  95,85
	0,25đ
0,25đ

	Học sinh làm  cách khác, có trình  bày logic cũng  được tròn số điểm
	

	2.3

2,0đ
	Viết  quá trình cho nhận el  khi  Mg, Al  + HNO3
Viết pt NO  + O2;  NaOH  +  Mg(NO3)2 và Al(NO3)3
	0,25đ
0,25đ

	
	Tính nNO = 0,2 mol; nN2O = 0,15 mol; nN2  = 0,05 mol
	0,25đ

	
	Tính nMg = 0,4 mol; nAl = 0,5 mol
	0,25đ

	
	Tính m1 =  23,1 gam
	0,25đ

	
	Tính m1 =  913,5 gam
	0,25đ

	
	Tính  m  dd  A =  922,6  gam
	0,25đ

	
	Tính C%Mg(NO3)2 =  6,417%; Tính C%Al(NO3)3 =  11,543%; 

Tính C%HNO3 dư =  3,961%
	0,25đ

	Học sinh làm  cách khác, có trình  bày logic cũng  được tròn số điểm
	


Câu 3: (5 điểm)
	Câu
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	3.1

2đ


	Khối lượng mỗi phần = 14,9 (gam)

Phần một:  R2CO3 +  Ba(OH)2( BaCO3  + 2ROH

                        a                                   a

           2RHCO3 + Ba(OH)2(2ROH + BaCO3 + 2H2O

                 b                                                    b(  a  +   b  =  0,18
	0,5đ

	
	Phần hai:                R2CO3 +  BaCl2( BaCO3  + 2RCl                                                

                                   a                                   a       (a =0,04  ;  b= 014
	0,5đ

	
	Ta có   (2R  + 60). a  + (R  +61)b = 14,9      ( R = 18  (NH4)
	0,25đ

	
	Phần 3:  (NH4)2CO3 + 2KOH ( K2CO3 + 2NH3 + 2H2O

                      0,04          0,08

               NH4HCO3  + 2KOH  ( K2CO3  + NH3 + 2H2O

                      0,14           0,28

V = 
[image: image59.wmf]1000

2

028

08

0

.

)

,

(

+

=180 (ml)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3.2

3đ
	a,b là số mol của hai kim loại A,B
	

	
	Cho A vào HNO3:   3A +  8HNO3( 3A(NO3)2 + 2NO + 4H2O         (1)

a                              a                2a/3   ( a= 03 (mol)
	0,5đ

	
	Cho B vào HNO3:   4B +  10HNO3( 4B(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O         (2)

 b                                 b                b/4 
	0,25đ

	
	Dd(Z) chứa: A(NO3)2 a mol; B(NO3)2 b mol; NH4NO3 0,25b ; HNO3 dư
	

	
	Cho NaOH dư vào dung dịch (Z)

Các phản ứng :  HNO3 + NaOH  ( NaNO3 + H2O

A(NO3)2 + 2NaOH  (A(OH)2  + 2 NaNO3             (3)

   B(NO3)2 + 2NaOH  (B(OH)2  + 2 NaNO3              (4)

   NH4NO3 + NaOH   ( NaNO3 + NH3 + H2O

       0,25b                                       0,25b          (  b= 0,4 mol
	0,5đ

0,25đ

	
	Nhiệt phân kết tủa (D)

A(OH)2( AO  + H2O      (5)        ;    B(OH)2( BO  + H2O            (6)
	0,25đ

	
	TH1:  Rắn chỉ chứa AO  (MA + 16). 0,3 = 40  (MA =117  > 70 loại

TH2:  Rắn chỉ chứa BO  (MB + 16). 0,4 = 40  (MB = 84   > 70 loại
	0,5đ

	
	Vậy rắn (D) chứa AO và BO

(MA + 16). 0,3 + (MB + 16). 0,4 = 40 ( 3A+ 4B = 228   (()
	0,25đ

	
	Xét MA : MB  = 3 : 8   ( MA = 21,07 Loại

Xét MA : MB  = 8 : 3   ( MA = 64 (Cu); MB = 24 (Mg)
	0,25đ

0,25đ


Câu 4: (5 điểm)
	Câu
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	4.1.

 2đ
	- xác định CO2 và H2O trong 98,5 gam

   CO2  +Ba(OH)2( BaCO3  +  H2O 

Mol CO2= 0,5 (mol)  m CO2 = 22 (gam) ; mH2O = 5,4 (gam)
	0,25đ

	
	- Mol KOH = 2 mol K2CO3 = 0,2

m ddKOH = 100 (gam) ; mH2O (trong KOH) = 88,8 (gam)

( khối lượng nước sinh ra từ phản ứng là : 92,4 -88,8 = 3,6 gam  

BTKL: mA = 22 + 3,6 – 11,2 = 14,4 (gam)
	0,5đ



	
	Vì mol H20= mok KOH  ( (A) đơn chức có 1 hoặc 2 nguyên tử O

( mol A=0,2

Đặt (A) là CxHyO2( x = 
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	0,5đ

0,5đ
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	4.2.

3đ
	Đặt công thức 2 muối amoni là 
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	Vì 
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	TH1: HO-CH2-COOH (a mol) và HO-C2H4-CHO (b mol)
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m = 76.0,0175 + 74.0,0125=2,255 gam.
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	TH2: HO-CH2-CHO (a mol) và HO-C2H4-COOH(b mol)
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Câu 3: (5 điểm)

3.1. 
Chất hữu cơ X không no chứa nguyên tố C, H, O. Cho X tác dụng với H2 dư (Ni/tO) thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170OC thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z được poliisobutilen

a. Xác định CTCT của X và viết các phương trình phản ứng.

b. Từ chất X và metan cùng với các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, viết phương trình điều chế thủy tinh hữu cơ (polimetylmetacrylat)

3.2.Từ một loại tinh dầu, người ta tách được hợp chất hữu cơ A. Đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam A cần vừa đủ 4,704 lít O2 (đktc) chỉ thu được CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng mCO2:mH2O= 11:2. Biết A có khối lượng nhỏ hơn 150g/mol.

a. Xác định CTPT của A.

b. Xác định CTCT của A. Biết phân tử A có chứa vòng benzene, A có thể tham gia phản ứng tráng gương và trong tự nhiên A tồn tại ở dạng trans

	Câu3
	

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	3.1
2.5 đ
	a. CH2=C(CH3)-CH2OH + H2[image: image82.png]


 CH3-C(CH3)-CH2OH

            (X)                                            (Y)
CH2=C(CH3)-CHO + 2H2[image: image84.png]


 CH3-C(CH3)-CH2OH

            (X)                                            (Y)
	0.5

	
	CH3-C(CH3)-CH2OH [image: image86.png]Hy S04 a30:170°C
e



 CH​3-C(CH3)=CH2 + H2O
	0.25

	
	Phản ứng trùng hợp CH​3-C(CH3)=CH2
	0.25

	
	b. CH4 → CH3Cl → CH3OH

CH2=C(CH3)-CH2OH + CuO [image: image88.png]


 CH2=C(CH3)-CHO + Cu + H2O
            (X)                                            
CH2=C(CH3)-CHO + 1/2O2[image: image90.png]


 CH2=C(CH3)-COOH

            (X)   

CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH [image: image92.png]H; S0, a30.°C
el



 CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

Phản ứng trùng hợp tạo thủy tinh hữu cơ
	0.25*6=1.5

	3.2

2.0 đ
	a. Áp dụng ĐLBTKL: mCO2 + mH2O = 9,36

Ta có mCO2:mH2O= 11:2
=> mCO2 = 7,92 g và  mH2O = 1,14 g
	0.5

	
	nC = 0,18

nH= 0,16

nO = 0,02

=> CTĐGN (C9H8O)n
	0.5

	
	n=1 => CT C9H8O
	0.5

	
	b. CTCT của A

          H

C6H5-C=C-CHO

               H
	1.0


Câu 4: (5 điểm)

4.1.  
Hidrocacbon A chứa vòng benzen trong phân tử không có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Phần trăm khối lượng của cacbon trong A là 90%. Khối lượng mol phân tữ của A nhỏ hơn 160. Biết khi tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1 trong điều kiện đun nóng có bột sắt hoặc không có bột sắt thì mỗi trường hợp đều tạo 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định CTCT và gọi tên A.
4.2. 
Trộn 28,2 gam một hỗn hợp gồm 3 hidrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng của axetilen với một lượng dư H2 rồi thổi qua một ống chứa Ni đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng giảm đi 26,88 lít (đktc). Xác định CTPT của 3 hidrocacbon.
	Câu4
	

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Điểm

	4.1
3.0 đ
	C : H = 3 : 4 => CTPT (C3H4)n
	0.5

	
	MA< 160 => n ≤ 3
	0.5

	
	Khi tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1 trong điều kiện đun nóng có bột sắt hoặc không có bột sắt thì mỗi trường hợp đều tạo 1 dẫn xuất monobrom duy nhất

=>A có nhánh và các vị trí thế trên vòng benzene đều như nhau và trên nhánh cũng vậy nên cọn n=3

=>CTPT C9H12 
	1

	
	CTCT – tên : 1, 3, 5 - trimetylbenzen
	1

	4.2

2.0 đ
	nH2 = 1,2 mol
	0.5

	
	CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2
	

	
	nankin = 0,6 mol
	

	
	[image: image94.png]


ankin = 47
	0.5

	
	Vậy có thể là C2H2, C3H4, C4H6 hoặc C3H4, C4H6, C5H8
	1.0


Đề thi Đề nghị


Đề thi gồm hai trang
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